	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 715/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2011


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 12/TTr-STP ngày 17 tháng 3 năm 2011 về việc đề nghị ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2011 (Danh mục kèm theo).
Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Tài chính xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các sở, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
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CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số:715/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Hình thức văn bản
	Trích yếu nội dung văn bản
	Thời điểm ban hành
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan 
phối hợp
	Ghi chú

	1
	Quyết định
	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản QPPL của UBND các cấp tại tỉnh Đồng Nai
	Quý
III/2011
	Sở Tư pháp
	Sở, ban, ngành 
và các địa phương
	

	2
	Quyết định
	Ban hành quy định về rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL
	Quý
III/2011
	Sở Tư pháp
	Sở, ban, ngành 
và các địa phương
	

	3
	Quyết định
	Ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản QPPL
	Quý
II/2011
	Sở Tư pháp
	Sở, ban, ngành 
và các địa phương
	

	4
	Quyết định
	Ban hành quy định về trình tự kiểm tra và xử lý văn bản QPPL
	Quý
II/2011
	Sở Tư pháp
	Sở, ban, ngành 
và các địa phương
	

	5
	Quyết định
	Ban hành quy định về thành lập, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức pháp chế tại các sở, ban, ngành và doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
	Quý
IV/2011
	Sở Tư pháp
	Sở, ban, ngành 
và các địa phương
	

	6
	Quyết định
	Ban hành quy chế phối hợp thực hiện việc tra cứu, cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2011
	Sở Tư pháp
	Sở, ban, ngành 

và các địa phương
	

	7
	Quyết định
	Về việc thu phí dịch thuật
	Quý
IV/2011
	Sở Tư pháp
	Sở, ban, ngành
 và các địa phương
	

	8
	Quyết định
	Về việc thu phí đấu giá
	Quý
IV/2011
	Sở Tư pháp
	Sở, ban, ngành
 và các địa phương
	

	9
	Quyết định
	Về việc sửa đổi, bổ sung lệ phí chứng thực
	Quý
II/2011
	Sở Tư pháp
	Sở, ban, ngành 
và các địa phương
	

	10
	Quyết định
	Ban hành quy chế quản lý nhà ở xã hội được đầu tư từ ngân sách Nhà nước
	Quý 
III/2011
	Sở Xây dựng
	Sở, ban, ngành
	

	11
	Quyết định
	Ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư từ ngân sách Nhà nước
	Quý 
II/2011
	Sở Xây dựng
	Sở, ban, ngành
	

	12
	Quyết định
	Ban hành quy định về xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư theo Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009
	Quý 
II/2011
	Sở Xây dựng
	Sở, ban, ngành
	

	13
	Quyết định
	Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý công trình xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
III/2011
	Sở Xây dựng
	Sở, ban, ngành
	

	14
	Quyết định
	Ban hành quy định về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý 
II/2011
	Sở Xây dựng
	Sở, ban, ngành
	

	15
	Quyết định
	Ban hành quy định về phân cấp về quản lý chiếu sáng đô thị
	Quý

III/2011
	Sở Xây dựng
	Sở, ban, ngành
	

	16
	Quyết định
	Ban hành quy định về một số khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2011
	Sở Tài chính
	
	Đã ban hành

	17
	Quyết định
	Ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2011
	Sở Tài chính
	
	Đã ban hành

	18
	Quyết định
	Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2011
	Quý
IV/2011
	Sở Tài chính
	
	

	19
	Quyết định
	Về việc xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2012
	Quý 
IV/2011
	Sở Tài chính
	
	

	20
	Quyết định
	Ban hành quy định quản lý đề tài dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp huyện, cấp ngành
	Quý

II/2011
	Sở KHCN


	
	

	21
	Quyết định
	Ban hành tiêu chí doanh nghiệp thu hút vào Trung tâm Ứng dụng CNSH
	Quý 
II/2011
	Sở KHCN


	
	

	22
	Quyết định
	Về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai
	Quý
 II/2011
	Sở KHCN


	
	

	23
	Quyết định
	Về việc điều chỉnh quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh
	Quý 
III/2011
	Sở KHCN


	
	

	24
	Quyết định
	Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về rượu bưởi, giống Bưởi Tân Triều, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	Quý
 IV/2011
	Sở KHCN


	
	

	25
	Quyết định
	Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012
	Quý 
IV/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành
 và UBND cấp huyện
	

	26
	Quyết định
	Ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	Quý 
IV/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện
	

	27
	Quyết định
	Ban hành quy định khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải thăm dò và các trường hợp không phải xin giấy phép khai thác
	Quý 
IV/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện
	

	28
	Quyết định
	Ban hành đơn giá hoạt động thu và phân tích mẫu nước, không khí xung quanh, khí thải, đất, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý 
II/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành
 và UBND cấp huyện
	

	29
	Quyết định
	Ban hành đơn giá khảo sát, đo đạc tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Thông tư số 10/2010/TT-BTNMT ngày 01/7/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Quý 
II/2011
	Sở TNMT
	Các sở, ban, ngành
 và UBND cấp huyện
	

	30
	Quyết định
	Về việc phê duyệt mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020
	Quý
IV/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện
	

	31
	Quyết định
	Ban hành quy định định mức lập phương án bồi thường tổng thể
	Quý
II/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện
	

	32
	Quyết định
	Ban hành quy định về định mức chi phí quản lý các khu đất thu hồi đất
	Quý
II/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện
	

	33
	Quyết định
	Ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện công tác bồi thường
	Quý
II/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành
 và UBND cấp huyện
	

	34
	Quyết định
	Về việc điều chỉnh bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và  Môi trường tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành
 và UBND cấp huyện
	

	35
	Quyết định
	Về việc điều chỉnh, bổ sung quy chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quý
II/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện
	

	36
	Quyết định
	Ban hành quy định về tiêu chí di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc diện di dời ra khỏi khu vực đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện
	

	37
	Quyết định
	Về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định 20/2010/QĐ-UBND ngày 05/4/2010 ban hành Quy định về các chính sách hỗ trợ tiêu chuẩn thủ tục xét tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành
 và UBND cấp huyện
	

	38
	Quyết định
	Về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 05/4/2010 ban hành trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành 

 và UBND cấp huyện
	

	39
	Quyết định
	Ban hành chương trình bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015
	Quý
II/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện
	

	40
	Quyết định
	Ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện
	

	41
	Quyết định
	Về việc ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện
	

	42
	Quyết định
	Ban hành đơn giá, điều tra đánh giá chất lượng đất
	Quý
III/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện
	

	43
	Quyết định
	Ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành
 và UBND cấp huyện
	

	44
	Quyết định
	Ban hành đơn giá tư vấn dịch vụ lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
III/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện
	

	45
	Quyết định
	Ban hành các thủ tục niêm phong và mở niêm phong giếng dự phòng khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
III/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành
 và UBND cấp huyện
	

	46
	Quyết định
	Ban hành đơn giá tư vấn xây dựng các đề án, dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán kinh phí, luận chứng kinh tế kỹ thuật công trình thuộc lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
III/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện
	

	47
	Quyết định
	Ban hành đơn giá tư vấn lập hồ sơ xác nhận đăng ký và hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
III/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành
 và UBND cấp huyện
	

	48
	Chỉ thị
	Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động bơm hút cát không phép trên sông, rạch thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
III/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện
	

	49
	Quyết định
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 78/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về tiêu thức và phân vùng, phân loại, phân vị trí đất làm căn cứ xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
IV/2011
	Sở TNMT
	Sở, ban, ngành
 và UBND cấp huyện
	

	50
	Quyết định
	Ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý 
I/2011
	Sở Nội vụ
	Sở, ban, ngành
 và UBND cấp huyện
	Đã ban hành

	51
	Quyết định
	Ban hành quy định về quản lý hoạt động các tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
	Quý

IV/2011
	Sở Nội vụ
	Sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện
	

	52
	Quyết định
	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 về hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn tỉnh
	Quý 
II/2011
	Sở Nội vụ
	Sở, ban, ngành
 và UBND cấp huyện
	

	53
	Quyết định
	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trên  địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý 
III/2011
	Sở Nội vụ
	Sở, ban, ngành
 và UBND cấp huyện
	

	54
	Quyết định
	Ban hành quy chế Thi đua - Khen thưởng trên địa bàn tỉnh
	Quý IV/2011
	Sở Nội vụ
	Sở, ban, ngành
 và UBND cấp huyện
	

	55
	Quyết định
	Ban hành quy định về chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý 
I/2011
	Sở NNPTNT
	Sở  Kế  hoạch và 
 Đầu tư,

Sở Tài chính,

các cơ quan ban, ngành địa phương liên quan
	

	56
	Quyết định
	Ban hành đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 đến 2015, tầm nhìn đến năm 2020
	Quý 
III/2011
	Sở NNPTNT
	Sở  Kế hoạch và  
Đầu tư,

Sở Tài chính,

các cơ quan ban, ngành địa phương liên quan
	

	57
	Quyết định
	Ban hành đề án phát triển ngành mây tre giai đoạn 2011 - 2015 và tầm  nhìn đến năm 2020 tỉnh Đồng Nai
	Quý
IV/2011
	Sở NNPTNT
	Sở  Kế hoạch và  
Đầu tư,

Sở Tài chính,

các cơ quan ban, ngành địa phương liên quan
	

	58
	Quyết định
	Ban hành đề án quy hoạch 2011 - 2015 chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai
	Quý 
I/2011
	Sở NNPTNT
	Sở  Kế hoạch và 
Đầu tư,

Sở Tài chính,

các cơ quan ban, ngành địa phương liên quan
	

	59
	Quyết định
	Ban hành đề án cơ chế chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
	Quý 
I/2011
	Sở NNPTNT
	Sở  Kế hoạch và 
Đầu tư,

Sở Tài chính,

các cơ quan ban, ngành địa phương liên quan
	

	60
	Quyết định
	Ban hành đề án rà soát, bổ sung về quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh đặt trên địa bàn cấp huyện với UBND cấp huyện; Các nhân viên kỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã với UBND cấp xã
	Quý 
III/2011
	Sở NNPTNT
	Sở  Kế hoạch và 
Đầu tư,

Sở Tài chính,

các cơ quan ban, ngành địa phương liên quan
	

	61
	Quyết định
	Ban hành đề án xây dựng dự thảo bổ sung, sửa đổi quy định tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quý
II/2011
	Sở NNPTNT
	Sở  Kế hoạch và 
Đầu tư,

Sở Tài chính,

các cơ quan ban, ngành địa phương liên quan
	

	62
	Quyết định
	Ban hành đề án quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2020
	Quý IV/2011
	Sở NNPTNT
	Sở  Kế hoạch và  ĐT,

Sở Tài chính,

các cơ quan ban, ngành địa phương liên quan
	

	63
	Quyết định
	Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y
	Quý
II/2011
	Sở NNPTNT
	
	

	64
	Quyết định
	Ban hành đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý Nhà nước về bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2011
	Sở NNPTNT
	
	

	65
	Quyết định
	Ban hành nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương
	Quý
II/2011
	Sở NNPTNT
	
	

	66
	Quyết định
	Ban hành đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi bền vững giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020
	Quý
II/2011
	Sở NNPTNT
	
	

	67
	Quyết định
	Ban hành đề án củng cố và phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Đồng Nai định hướng 2015
	Quý IV/2011
	Sở NNPTNT
	
	

	68
	Quyết định
	Ban hành quy định tổ chức các hoạt động của Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng Nai
	Quý II/2011
	Sở NNPTNT
	
	

	69
	Quyết định
	Ban hành đề án kinh tế trang trại tỉnh Đồng Nai định hướng đến năm 2015
	Quý II/2011
	Sở NNPTNT
	
	

	70
	Quyết định
	Ban hành đề án tăng cường nâng cao năng lực quản lý Nhà nước chuyên ngành thú y
	Quý IV/2011
	Sở NNPTNT
	
	

	71
	Quyết định
	Ban hành đề án cây ca cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý IV/2011
	Sở NNPTNT
	
	

	72
	Quyết định
	Ban hành quy định về quản lý đầu ra của việc cải tạo đất
	Quý IV/2011
	Sở NNPTNT
	
	

	73
	Quyết định
	Ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Chi cục Phát triển nông thôn Đồng Nai
	Quý II/2011
	Sở NNPTNT
	
	

	74
	Quyết định
	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai
	Quý 
III/2011

	Sở
 Công Thương
	
	

	75
	Quyết định
	Ban hành quy định mức chi hỗ trợ cho các đơn vị tham gia chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015
	Quý
 II/2011
	Sở 

Công Thương
	
	

	76
	Quyết định
	Ban hành quy chế xây dựng quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai
	Quý
 II/2011
	Sở 

Công Thương
	
	

	77
	Quyết định
	Ban hành quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gốm mỹ nghệ nằm trong khu dân cư và khu đô thị thuộc diện quy hoạch phải di dời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
 II/2011
	Sở 

Công Thương
	
	

	78
	Quyết định
	Ban hành quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các cơ sở di dời theo quy hoạch ra khỏi đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý 
II/2011
	Sở 

Công Thương
	
	

	79
	Quyết định
	Ban hành quy định chính sách phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao và phát triển hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý 
IV/2011
	Sở 

Công Thương
	
	

	80
	Quyết định
	Ban hành quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
 II/2011
	Sở 

Công Thương
	
	

	81
	Quyết định
	Ban hành quy định quản lý và sử dụng hệ thống mạng truyền thông số liệu chuyên dùng
	Quý
 I/2011
	Sở TTTT
	
	

	82
	Quyết định
	Banh hành quy chế cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
	Quý
 II/2011
	Sở TTTT
	
	

	83
	Quyết định
	Ban hành mức chi để duy trì và phát triển trang TTĐT trên Internet của các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý 
II/2011
	Sở TTTT
	
	

	84
	Quyết định
	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
	Quý
 II/2011
	Sở TTTT
	
	

	85
	Quyết định
	Ban hành quy chế phối hợp trong công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp và hợp tác xã sau đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý 
I/2011
	Sở KHĐT
	Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, 
TX. Long Khánh, 
TP. Biên Hòa
	

	86
	Quyết định
	Về việc phối hợp quản lý dự án đầu tư sản xuất kinh doanh sau khi thỏa thuận địa điểm và cấp giấy chứng nhận đầu tư
	Quý 
I/2011
	Sở KHĐT
	Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, 
TX. Long Khánh, 
TP. Biên Hòa
	

	87
	Quyết định
	Ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2011
	Sở KHĐT
	Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, 
TX. Long Khánh, 
TP. Biên Hòa
	

	88
	Quyết định
	Ban hành giá thóc làm căn cứ tính thuế và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2011
	Quý 
I/2011
	Cục Thuế
	 Sở, ban, ngành 

liên quan
	Đã ban hành

	89
	Quyết định
	Ban hành bảng giá tối thiểu để tính phí trước bạ đối với xe ô tô, xe gắn máy và các loại PTVT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
 I/2011
	Cục Thuế
	Sở, ban, ngành 

liên quan
	

	90
	Quyết định
	Ban hành tiêu chí khu nhà trọ an toàn - văn minh - không có tội phạm và tệ nạn xã hội
	Quý
I/2011
	Công an tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các 

địa phương
	

	91
	Chỉ thị
	Về việc tăng cường công tác quản lý an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện
	Quý
II/2011
	Công an tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các 

địa phương
	

	92
	Quyết định
	Về việc quy định mức thu sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô
	Quý
II/2011
	Sở GTVT
	Sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện
	

	93
	Quyết định
	Về việc phân cấp quản lý đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2011
	Sở GTVT
	Sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện
	

	94
	Quyết định
	Ban hành quy định thống nhất các hoạt động đối ngoại
	Quý
II/2011
	Sở Ngoại vụ
	
	

	95
	Quyết định
	Ban hành quy chế quản lý hộ chiếu, nhân sự, đoàn ra nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2011
	Sở Ngoại vụ
	
	

	96
	Quyết định
	Ban hành đề án quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quang và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2020
	Quý
I/2011
	Sở VHTTDL
	
	

	97
	Quyết định
	Ban hành đề án quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quang và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh đến năm 2020
	Quý
III/2011
	Sở VHTTDL
	
	

	98
	Quyết định
	Ban hành quy định sáng tác, đặt tượng tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2011
	Sở VHTTDL
	
	

	99
	Quyết định
	Ban hành đề án quy hoạch lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
III/2011
	Sở VHTTDL
	
	

	100
	Quyết định
	Ban hành quy định về mức thu học phí, chế độ miễn, giảm học phí, chế độ hỗ trợ học tập, cơ chế thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2011
	Sở GD&ĐT
	
	Đã ban hành

	101
	Quyết định
	Ban hành quy định về chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2011
	Thanh tra tỉnh
	
	Đã ban hành

	102
	Quyết định
	Ban hành quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2011
	Thanh tra tỉnh
	
	

	103
	Quyết định
	Ban hành quy trình, trách nhiệm trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2011
	Thanh tra tỉnh
	
	

	104
	Quyết định
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai./.
	Quý
II/2011
	Thanh tra tỉnh
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